
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Giờ thi: 6g30 Phòng thi: H303

Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tên

1 15125412 Nguyễn Thị Huệ DH15BQGL

2 13149569 Lê Đức Tín DH13QMGL

3 15125309 Nguyễn Thị Thu Thắm DH15BQGL

4 15125310 Trần Thị Thu Thảo DH15BQGL

5 14125621 Nguyễn Đức Khoa DH14BQGL

6 14125761 Dương Thị Hiệp Ngân DH14BQGL

7 14125541 Nguyễn Thị Ngọc Bích DH14BQGL

8 14125602 Trương Thị Mỹ Điền DH14BQGL

9 14125623 Chu Thị Lan DH14BQGL

10 15125318 Nguyễn Thị Yến DH15BQGL

11 14124459 Nguyễn Hoài Thạch DH14QLGL

12 14125547 Trần Thị Ngọc Lan DH14BQGL

13 13149727 Nguyễn Ngọc Văn Tâm DH13QMGL

14 14112529 Nguyễn Thị Trang DH14TYGL

15 14112544 Đinh Thị Ngọc Yến DH14TYGL

16 14112398 Đào Thị Mỹ Đoan DH14TYGL

17 14123256 Phan Thị Thùy Trâm DH14KEGL

18 13124586 Nguyễn Như Huỳnh Đức DH13QLGL

19 10123247 Nguyễn Sỹ Nguyên DH10KEGL

20 13124715 Phan Duy Vũ DH13QLGL

21 14125663 Trần Thị Yên DH14BQGL

22 15112242 Phan Thị Thu Thảo DH15TYGL

23 15112237 Ngô Xuân Tài DH15TYGL

24 14114156 Nay Dung DH14LNGL

25 13124560 Mai Tuấn Anh DH13QLGL

26 11123209 Trần Thị Như Ý DH11KEGL

27 14149287 Lê Hữu Hòa DH14QMGL

28 13113328 Vũ Văn Cường DH13NHGL

29 14112407 Nguyễn Thành Nguyên DH14TYGL

30 14114320 Lê Thị Nhỉ DH14LNGL

31 14112420 Lý Thanh Tứ DH14TYGL

32 14149330 Huỳnh Ngọc Tuấn DH14QMGL

33 14112491 Đặng Văn Nghĩa DH14TYGL

34 13112516 Phạm Trần Tố Quyên DH13TYGL

35 13114246 Lương Thanh Nghĩa DH13LNGL

36 13114216 Nguyễn Phúc Trung DH13LNGL

37 13113353 Nguyễn Văn Hồng DH13NHGL

DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH
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Họ và Tên



Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tênHọ và Tên

38 13113374 Dương Bá Nghĩa DH13NHGL

39 13113330 Trần Quốc Danh DH13NHGL

40 14123245 Lê Thị Quỳnh DH14KEGL

41 14124454 Lê Nguyễn Thanh Ngọc DH14QLGL

42 14124506 Phan Quốc Hiệp DH14QLGL

43 13149891 Lê Thị Hiệp DH13QMGL

44 13113364 Nguyễn Văn Lĩnh DH13NHGL

45 14112485 Lê Công Nam DH14TYGL

Tổng số thí sinh dự thi: ……………..
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